
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

201130-

0001

Lê Thị 

Hoài 
Thanh 270016013 15/06/2019

Công an 

Đồng Nai
06/06/1988

456 tổ 10, ấp Long 

Phú, xã Phƣớc Thái, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2009

Cao đẳng Y 

tế Quảng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4632 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

201130-

0002

Nguyễn Thị 

Thu 
Cúc 272510375 31/10/2011

Công an 

Đồng Nai
31/10/1996

Ấp Suối Sóc, xã 

Xuân Mỹ, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4633 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

201130-

0005

Nguyễn Thị 

Mộng 
Thu 285480939 13/07/2010

Công an 

Bình 

Phƣớc

11/06/1995

xã Tân Tiến, huyện 

Đồng Phù, tỉnh Bình 

Phƣớc

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4634 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

201130-

0013

Bùi Thị 

Thanh 
Thũy 272394279 12/07/2010

Công an 

Đồng Nai
02/01/1995

Ấp An Trƣờng, xã 

Thanh Bình, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4635 Cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

201130-

0017

Lê Thị Thu Trang 276017726 26/02/2019
Công an 

Đồng Nai
23/03/1973

ấp Thọ Chánh, xã 

Xuân Thọ, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Đại 

Việt Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4636 Cấp mới

(Ban hành kèm Quyết định số   1319    /QĐ-SYT   ngày   07    tháng    12    năm 2020)               

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 82)

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hồ sơ đủ điều kiện (59 HS)

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

 Cấp mới (59 HS)

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

6

000.00.1

2.H19-

201130-

0018

Lê Văn Quốc 276082018 31/12/2019
Công an 

Đồng Nai
05/01/1986

Ấp 9/4, xã Hƣng 

Lộc, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4637 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

201130-

0024

Nguyễn 

Hoàng 
Ân 272153952 26/03/2016

Công an 

Đồng Nai
09/12/1992

56A/2 ấp Lộc Hòa, 

xã Tây Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học công 

nghệ miền 

đông

 Nhà thuốc 4638 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

201127-

0001

Nông Quốc Thành 272161729 02/02/2012
Công an 

Đồng Nai
13/06/1992

Tổ 15, ấp 2, xã 

Thanh Sơn, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4639 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

201127-

0006

Trần Duy 

Gia 
Luật 272368807 22/09/2009

Công an 

Đồng Nai
13/09/1995

Tổ 28, khu Kim 

Sơn, thị trấn Long 

Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học lạc 

hồng
 Nhà thuốc 4640 Cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

201127-

0009

Nguyễn 

Đức 
Huy 272395440 02/01/2019

Công an 

Đồng Nai
15/06/1995

Ấp Phú Mỹ 1, xã 

Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4641 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

201127-

0011

Lâm Thị 

Ngọc 
Phƣợng 272152536 24/07/2007

Công an 

Đồng Nai
29/04/1993

Ấp Hòa Bình, xã 

Xuân Hòa, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng đại 

việt SÀi Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4642 Cấp mới

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

12

000.00.1

2.H19-

201126-

0009

Nguyễn 

Thái 
Hậu 385426529 06/11/2015

Công an 

Bạc Liêu
20/08/1989

Ấp Vĩnh Tƣờng, xã 

Hƣng Phú, huyện 

Phƣớc Long, tỉnh 

Bạc Liêu, 

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

Quân Y 2

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4643 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

201125-

0001

LÊ THỊ 
PHƢƠN

G
215349362 07/06/2018

Công an 

Bình Định
22/04/1996

xã Nhơn Tân, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng Y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4644 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

201125-

0002

NGUYỄN 

THỊ KIM 
HUỆ 271533605 09/03/2010

Công an 

Đồng Nai
18/06/1983

67/14A, tổ 3, khu 

phố Bình Dƣơng, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học công 

nghệ Miền 

Đông

 Nhà thuốc 4645 Cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

201125-

0003

ĐINH THỊ LAN 272606289 03/04/2013
Công an 

Đồng Nai
03/10/1979

43 Nguyễn văn Cừ, 

tổ 5 C1, Kp5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học công 

nghệ miền 

đông

 Nhà thuốc; Quầy 

thuốc
4646 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

201125-

0006

VŨ VĂN VƢƠNG 276008511 30/10/2018
Công an 

Đồng Nai
09/05/1985

Tổ 8, khu phố 3, 

phƣờng Long Bình 

Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học công 

nghệ Miền 

Đông

 Nhà thuốc 4647 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

201125-

0007

LÊ 

HOÀNG 

PHƢỚC 

DUYÊN 272601968 25/04/2013
Công an 

Đồng Nai
23/10/1997

4/8 B, CMT8, khu 

phố 5, phƣờng Hòa 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai
 Nhà thuốc 4648 Cấp mới

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

18

000.00.1

2.H19-

201124-

0015

ĐOÀN 

NGUYỄN 

THANH 

VÂN 251000004 20/08/2011
Công an 

Lâm Đồng
13/01/1995

Số 2, Trần Bình 

Trọng, phƣờng 5, 

thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4649 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

201123-

0003

Phan Thị 

Cẩm 
Hƣơng 194468678 11/04/2008

Công an 

Quảng 

Bình

09/06/1993

Ba Đồn, thị xã Ba 

Đồn, tỉnh Quảng 

Bình

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp 

Phƣơng Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4650 Cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

201123-

0004

Nguyễn Thị 

Diễm 
My 285292537 03/05/2007

Công an 

Bình 

Phƣớc

11/12/1991

xã Lộc Tấn, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phƣớc

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Đại học kinh 

tế Kỹ Thuật 

Bình Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4651 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

201123-

0005

Nguyễn Thị Lữ 101062592 29/03/2017

Công an 

Quảng 

Ninh

27/06/1989

phƣờng Đức Chính, 

thị xã Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2012

Cao đẳng y tế 

Quãng Ninh

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4652 Cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

201123-

0006

Lê Thị Hải Yến 186440611 07/02/2017
Công an 

Nghệ An
19/05/1987

xã Quỳnh Hoa, 

huyện Quỳnh Lƣu, 

tỉnh Nghệ An

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2019

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4653 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

201123-

0012

Đỗ Thị 

Tuyết 
Nhung 77197002432 26/08/2020

Cục Cảnh 

Sát ĐKQL 

Cƣ Trú và 

DLQG về 

Dân Cƣ

20/01/1997

Tổ 5, thôn Tân Lẽ 

A, xã Châu Pha, thị 

xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4654 Cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

24

000.00.1

2.H19-

201120-

0002

Đinh Thị 

Phƣơng 
Dung 272509905 18/11/2011

Công an 

Đồng Nai
18/07/1988

ấp 3, xã Xuân Hƣng, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4655 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

201120-

0012

Tôn 

Nguyễn 

Phƣơng 

Trang 271752594 15/09/2017
Công an 

Đồng Nai
09/10/1985

B13/3C, khu phố 5, 

phƣờng Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học công 

nghệ Miền 

Đông

 Nhà thuốc 4656 Cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

201120-

0013

Vũ Duy Khánh 272272014 23/07/2016
Công an 

Đồng Nai
05/11/1993

2B, khu phố 6, 

phƣờng Thống Nhất, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4657 Cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

201119-

0033

Phạm Thị 

Lệ 
Thu 272135294 05/06/2007

Công an 

Đồng Nai
27/02/1993

Ấp Tây Minh, xã 

Lang Minh, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4658 Cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

201119-

0002

Trần Thanh Tùng 272308127 11/10/2013
Công an 

Đồng Nai
20/04/1992

34/4, ấp Nhân Hòa, 

xã Tây Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4659 Cấp mới

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

29

000.00.1

2.H19-

201119-

0005

Nguyễn Thị Thúy 271549640 09/09/2019
Công an 

Đồng Nai
01/06/1981

F154, khu phố 7, 

phƣờng Thống Nhất, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2010

Trung cấp 

Phƣơng Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4660 Cấp mới

30

000.00.1

2.H19-

201119-

0007

Phan Nữ 

Xuân 
Thi 215325216 08/03/2010

Công an 

Bình Định
04/01/1995

xã Cát Sơn, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y tế 

Bình Định

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4661 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

201119-

0008

Phạm 

Nguyễn Tú 
Uyên 385912342 18/06/2020

Công an 

Bạc Liêu
17/02/1990

Ấp Bình Tốt, xã 

Vĩnh Phú Tây, 

huyện Phƣớc Long, 

tỉnh Bạc Liêu, 

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4662 Cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

201119-

0012

Phạm 

Nguyễn Kỳ 
Uyên 272409912 06/07/2010

Công an 

Đồng Nai
01/06/1995

152/6B, khu phố 4, 

phƣờng Tân Tiến, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4663 Cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

201119-

0018

Nguyễn Thị 

Nhƣ 
Bình 272584654 05/02/2013

Công an 

Đồng Nai
05/09/1995

E252, tổ 3A, khu 

phố 5, phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4664 Cấp mới

34

000.00.1

2.H19-

201118-

0001

NGUYỄN 

THỊ 
BÍCH 276072356 21/11/2019

Công an 

Đồng Nai
01/10/1991

Ấp Phú Sơn, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4665 Cấp mới

6



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

35

000.00.1

2.H19-

201118-

0002

ĐÀO THỊ HẰNG 285544726 21/09/2020

Công an 

Bình 

Phƣớc

28/09/1995

xã Long Tân, H Phú 

Riềng, Tỉnh Bình 

Phƣớc

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Đại học 

Nguyễn tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4666 Cấp mới

36

000.00.1

2.H19-

201118-

0004

CHU THỊ NHUNG 272391081 24/05/2010
Công an 

Đồng Nai
07/07/1995

Ấp Thọ Lộc, xã 

Xuân Thọ, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp Kỹ 

Thuật Nghiệp 

Vụ Nam Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4667 Cấp mới

37

000.00.1

2.H19-

201118-

0007

PHẠM 

XUÂN 
HUY 271634191 15/04/2017

Công an 

Đồng Nai
23/06/1980

Ấp Phú Thắng, xã 

Phú Trung, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

Tây Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4668 Cấp mới

38

000.00.1

2.H19-

201118-

0010

PHÙNG 

DUY 
HẢI 271021501 28/03/2019

Công an 

Đồng Nai
11/04/1969

202/36/2, khu phố 5, 

phƣờng Trung 

Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Lƣơng y 2018
 Sở y tế Đồng 

Nai

 Cơ sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ truyền

4669 Cấp mới

39

000.00.1

2.H19-

201118-

0012

MAI THỊ NHÂM 174001777 13/08/2013

Công an 

Thanh 

Hóa

15/10/1992

Ấp An chu, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4670 Cấp mới

40

000.00.1

2.H19-

201118-

0013

NGÔ THỊ 

ANH 
TÚ 272584639 05/02/2013

Công an 

Đồng Nai
07/03/1995

Tổ 16, khu 3, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
Nhà thuốc 4671 Cấp mới

7



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

41

000.00.1

2.H19-

201118-

0019

NGUYỄN 

TẤN 
LỘC 271369193 05/10/2009

Công an 

Đồng Nai
07/08/1980

Tổ 14, khu 5, 

phƣờng Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Võ 

Trƣờng Toản
 Nhà thuốc 4672 Cấp mới

42

000.00.1

2.H19-

201118-

0026

PHAN THỊ 

KIM 
DUNG 272535031 03/03/2012

Công an 

Đồng Nai
13/01/1995

Tổ 22, khu phố 

Hƣơng Phƣớc, 

phƣờng Phƣớc Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4673 Cấp mới

43

000.00.1

2.H19-

201117-

0003

Nguyễn 

Hoàn Kim 
Hảo 271465049 15/01/2011

Công an 

Đồng Nai
15/09/1982

120 ấp 2, xã Phú 

Hòa, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng đại 

việt sài gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4674 Cấp mới

44

000.00.1

2.H19-

201117-

0007

Đinh Quốc Nhựt 272875918 09/01/2017
Công an 

Đồng Nai
15/05/1986

Khu phố 8A, 

phƣờng Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2017

Trƣờng Đại 

Học Võ 

Trƣờng Toản

 Nhà thuốc 4675 Cấp mới

45

000.00.1

2.H19-

201117-

0009

Nguyễn Thị Duyên 122087412 16/03/2010
Công an 

Bắc Giang
12/01/1992

70/1, tổ 1, khu phố 

2, phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Cao đẳng y tế 

Thái Nguyên

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4676 Cấp mới

46

000.00.1

2.H19-

201117-

0019

Bùi Huy Việt 272699031 13/09/2014
Công an 

Đồng Nai
05/03/1993

Tổ 11, ấp 5, xã Sông 

Trầu, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4677 Cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

47

000.00.1

2.H19-

201117-

0020

Nguyễn 

Thành 
Tuân 272413858 22/06/2017

Công an 

Đồng Nai
04/04/1995

Tổ 15, ấp 3, xã Vĩnh 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4678 Cấp mới

48

000.00.1

2.H19-

201117-

0023

Trần Thị Hiếu 285132438 24/06/2008

Công an 

Bình 

Phƣớc

07/11/1985

Xã Minh Hƣng, 

huyện Chơn Thành, 

Bình Phƣớc

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2019

cao đẳng y tế 

Bình Phƣớc

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4679 Cấp mới

49

000.00.1

2.H19-

201117-

0027

Nguyễn Thị Huế 40187001854 30/01/2019

Cục Cảnh 

Sát ĐKQL 

Cƣ Trú và 

DLQG về 

Dân Cƣ

01/01/1987

83 A/8 khu phố Mỹ 

Thành, phƣờng 

Long Thạnh Mỹ, 

quận 9, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

quốc tế sài 

gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4680 Cấp mới

50

000.00.1

2.H19-

201117-

0031

Thạch Út Thành 334595070 20/10/2014
Công an 

Trà Vinh
12/01/1990

Ấp Căn Nom, xã 

Trƣờng Thọ, huyện 

Cầu Ngang, tỉnh Trà 

Vinh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng y tế 

Trà Vinh

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4681 Cấp mới

51

000.00.1

2.H19-

201116-

0012

Phan Thị 

Tú 
Quyên 215323154 21/10/2016

Công an 

Bình Định
20/06/1994

xã Cát Minh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y tế 

Bình Định

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4682 Cấp mới

52

000.00.1

2.H19-

201116-

0018

Nguyễn Thị 

Thảo 
Hà 272657250 01/09/2016

Công an 

Đồng Nai
18/11/1996

Ấp 3, xã An Phƣớc, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Đại học y 

dƣợc TPHCM

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4683 Cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

53

000.00.1

2.H19-

201120-

0009

Vũ Thị 

Ngọc 
Tuyền 272186087 02/06/2017

Công an 

Đồng Nai
26/09/1992

88/D8 Khu A, ấp 

Long Hƣng , xã 

Hƣng Thịnh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Đại Học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4684 Cấp mới

54

000.00.1

2.H19-

201130-

0003

Võ Thị 

Hồng 
Nhạn 285465768 20/11/2015

Công an 

Bình 

Phƣớc

22/08/1994

xã Bình Sơn, huyện 

Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phƣớc

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng Y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4685 Cấp mới

55

000.00.1

2.H19-

201130-

0030

Nguyễn Ái Tiến 272477540 07/06/2011
Công an 

Đồng Nai
13/10/1996

888, tổ 18, khu phố 

Đồng, phƣờng 

Phƣớc Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4686 Cấp mới

56

000.00.1

2.H19-

201130-

0009

Nguyễn Thị Thuyền 301532340 07/06/2010
Công an 

Long An
03/11/1995

Ấp 1, xã Bình Hòa 

Nam, huyện Đức 

Huệ, tỉnh Long An

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp Kỹ 

Thuật &amp; 

Nghiệp Vụ 

Nam Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4687 Cấp mới

57

000.00.1

2.H19-

201126-

0002

Trần Thị 

Thanh 
Thảo 77195001512 02/08/2018

Cục Cảnh 

Sát ĐKQL 

Cƣ Trú và 

DLQG về 

Dân Cƣ

03/09/1995

Ấp Bình Đức, xã 

Bình Ba, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu, 

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4607 Cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

58

000.00.1

2.H19-

201125-

0005

ĐOÀN 

ANH 
VŨ 272804974 01/03/2016

Công an 

Đồng Nai
05/11/1995

6B/18, tổ 25, khu 

phố 3, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4608 Cấp mới

59

000.00.1

2.H19-

201123-

0002

Phạm Thị Thơm 162406368 09/06/2014
Công an 

Nam Định
04/06/1981

Dục Nội, xã Việt 

Hùng, huyện Đông 

Anh, Thành phố Hà 

Nội

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4620 Cấp mới

Tổng cộng: 59 Hồ Sơ (18 DSĐH, 20 DSCĐ, 19 DSTH)
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